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KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN 
	
	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2018


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2018 – 2019
· Ngành: Áp dụng cho tất cả các ngành
· Áp dụng từ: 18/02/2019
	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Giảng viên
	Lớp HP
	Số tiết/ tuần
	Thứ
	Tiết BĐ-KT
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ 
	Đến
	

	1
	DCK10003
	GDTC 2
	Thầy Khôi
	DCK10003201
	2
	2
	4-5
	35
	50
	Tennis

	2
	DCK10003
	GDTC 2
	Thầy Khôi
	DCK10003202
	2
	2
	8-9
	35
	50
	Tennis

	3
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Khôi
	DCK10003203
	2
	3
	4-5
	35
	50
	Tennis

	4
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Khôi
	DCK10003204
	2
	3
	8-9
	35
	50
	Tennis

	5
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Khôi
	DCK10003205
	2
	4
	4-5
	35
	50
	Tennis

	6
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Khôi
	DCK10003206
	2
	4
	8-9
	35
	50
	Tennis

	7
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Khôi
	DCK10003207
	2
	5
	4-5
	35
	50
	Tennis

	8
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Khôi
	DCK10003208
	2
	5
	8-9
	35
	50
	Tennis

	9
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Đài
	DCK10003209
	2
	2
	1-2
	35
	50
	BC

	10
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Đài
	DCK10003210
	2
	2
	4-5
	35
	50
	BC

	11
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Đài
	DCK10003211
	2
	2
	8-9
	35
	50
	BC

	12
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Đài
	DCK10003212
	2
	2
	10-11
	35
	50
	BC

	13
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003213
	2
	3
	1-2
	35
	50
	BC

	14
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003214
	2
	3
	4-5
	35
	50
	BC

	15
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003215
	2
	3
	8-9
	35
	50
	BC

	16
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003216
	2
	3
	10-11
	35
	50
	BC

	17
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Lê Minh
	DCK10003217
	2
	4
	1-2
	35
	50
	BC

	18
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Lê Minh
	DCK10003218
	2
	4
	4-5
	35
	50
	BC

	19
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Lê Minh
	DCK10003219
	2
	4
	8-9
	35
	50
	BC

	20
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Lê Minh
	DCK10003220
	2
	4
	10-11
	35
	50
	BC

	21
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Đài
	DCK10003221
	2
	5
	1-2
	35
	50
	BC

	22
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Đài
	DCK10003222
	2
	5
	4-5
	35
	50
	BC

	23
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003223
	2
	5
	8-9
	35
	50
	BC

	24
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003224
	2
	5
	10-11
	35
	50
	BC

	25
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003225
	2
	6
	1-2
	35
	50
	BC

	26
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003226
	2
	6
	4-5
	35
	50
	BC

	27
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Lê Minh
	DCK10003227
	2
	6
	8-9
	35
	50
	BC

	28
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Lê Minh
	DCK10003228
	2
	6
	10-11
	35
	50
	BC

	29
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Quang Minh
	DCK10003229
	2
	2
	1-2
	35
	50
	BĐ

	30
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Quang Minh
	DCK10003230
	2
	2
	4-5
	35
	50
	BĐ

	31
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chí
	DCK10003231
	2
	2
	8-9
	35
	50
	BĐ

	32
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Duy
	DCK10003232
	2
	2
	10-11
	35
	50
	BĐ

	33
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Duy
	DCK10003233
	2
	3
	1-2
	35
	50
	BĐ

	34
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Duy
	DCK10003234
	2
	3
	4-5
	35
	50
	BĐ

	35
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chí
	DCK10003235
	2
	3
	8-9
	35
	50
	BĐ

	36
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Duy
	DCK10003236
	2
	3
	10-11
	35
	50
	BĐ

	37
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003237
	2
	4
	1-2
	35
	50
	BĐ

	38
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003238
	2
	4
	4-5
	35
	50
	BĐ

	39
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003239
	2
	4
	8-9
	35
	50
	BĐ

	40
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003240
	2
	4
	10-11
	35
	50
	BĐ

	41
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chí
	DCK10003241
	2
	5
	1-2
	35
	50
	BĐ

	42
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chí
	DCK10003242
	2
	5
	4-5
	35
	50
	BĐ

	43
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Duy
	DCK10003243
	2
	5
	8-9
	35
	50
	BĐ

	44
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Duy
	DCK10003244
	2
	5
	10-11
	35
	50
	BĐ

	45
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003245
	2
	6
	1-2
	35
	50
	BĐ

	46
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Chánh
	DCK10003246
	2
	6
	4-5
	35
	50
	BĐ

	47
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Duy
	DCK10003247
	2
	6
	8-9
	35
	50
	BĐ

	48
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Duy
	DCK10003248
	2
	6
	10-11
	35
	50
	BĐ

	49
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Quang Minh
	DCK10003249
	2
	6
	8-9
	35
	50
	BĐ

	50
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Quang Minh
	DCK10003250
	2
	6
	10-11
	35
	50
	BĐ

	51
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003251
	2
	3
	1-2
	35
	50
	CL

	52
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003252
	2
	3
	8-9
	35
	50
	CL

	53
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003253
	2
	3
	10-11
	35
	50
	CL

	54
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003254
	2
	4
	1-2
	35
	50
	CL

	55
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003255
	2
	4
	8-9
	35
	50
	CL

	56
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003256
	2
	4
	10-11
	35
	50
	CL

	57
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003257
	2
	5
	8-9
	35
	50
	CL

	58
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003258
	2
	5
	10-11
	35
	50
	CL

	59
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003259
	2
	4
	4-5
	35
	50
	CL

	60
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003260
	2
	6
	4-5
	35
	50
	CL

	61
	DCK100032
	GDTC 2
	Cô Lụa
	DCK10003261
	2
	6
	1-2
	35
	50
	CL

	62
	DCK100032
	GDTC 2
	Cô Lụa
	DCK10003262
	2
	6
	4-5
	35
	50
	CL

	63
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Giàu
	DCK10003263
	2
	2
	1-2
	35
	50
	Aerobic

	64
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Giàu
	DCK10003264
	2
	2
	4-5
	35
	50
	Aerobic

	65
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Giàu
	DCK10003265
	2
	2
	8-9
	35
	50
	Aerobic

	66
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Giàu
	DCK10003266
	2
	2
	10-11
	35
	50
	Aerobic

	67
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003267
	2
	6
	8-9
	35
	50
	Aerobic

	68
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003268
	2
	6
	10-11
	35
	50
	Aerobic

	69
	DCK100032
	GDTC 2
	Cô Lụa
	DCK10003269
	2
	3
	8-9
	35
	50
	Aerobic

	70
	DCK100032
	GDTC 2
	Cô Lụa
	DCK10003270
	2
	3
	10-11
	35
	50
	Aerobic

	71
	DCK100032
	GDTC 2
	Cô Lụa
	DCK10003271
	2
	5
	8-9
	35
	50
	Aerobic

	72
	DCK100032
	GDTC 2
	Cô Lụa
	DCK10003272
	2
	5
	10-11
	35
	50
	Aerobic

	73
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003273
	2
	4
	8-9
	35
	50
	Aerobic

	74
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003274
	2
	4
	10-11
	35
	50
	Aerobic

	75
	DCK100032
	GDTC 2
	Lê Minh
	DCK10003275
	2
	2
	1-2
	35
	50
	BRỗ

	76
	DCK100032
	GDTC 2
	Lê Minh
	DCK10003276
	2
	2
	4-5
	35
	50
	BRỗ

	77
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003277
	2
	3
	1-2
	35
	50
	Yoga

	78
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn Anh
	DCK10003278
	2
	3
	4-5
	35
	50
	Yoga

	79
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Quang Minh
	DCK10003279
	2
	5
	1-2
	35
	50
	JuDo

	80
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Quang Minh
	DCK10003280
	2
	5
	4-5
	35
	50
	JuDo

	81
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Giàu
	DCK10003281
	2
	6
	1-2
	35
	50
	Vovinam

	82
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Giàu
	DCK10003282
	2
	6
	4-5
	35
	50
	Vovinam

	83
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003283
	2
	3
	4-5
	35
	50
	Võ cổ truyền

	84
	DCK100032
	GDTC 2
	Thầy Tuấn
	DCK10003284
	2
	4
	4-5
	35
	50
	Võ cổ truyền


(Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101_ trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).


HIỆU TRƯỞNG
 



TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO



TRƯỞNG KHOA
Biểu mẫu DTT 7.5.1.S-B7


